
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN N1 DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩ  gồ  c   

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

Các Thẩm phán:                            Ông Nguyễn Thành Hiếu 

                                                       Ông Trần Minh Bắc 

-Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín, Thư ký Tòa án. 

     -Đại diện Viện kiể  sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tha  gia phiên 

tòa: bà Nghiêm Thị Lan Hương - Kiểm sát viên. 

     Ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án N1 dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 172/2021/HSPT ngày 21/12/2021 đối với 

các bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1 do có kháng cáo của các bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 192/2021/HSST ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

1. Phạm Thanh N, sinh năm 1993 tại Nam Định; Nơi cư trú: phường 8, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: không; trình độ văn 

hóa: 12/12; dân tộc:  inh; giới tính: Nam; tôn giáo: không;  uốc tịch: Việt Nam; 

con ông Phạm Tiến D và bà Lê Mường T; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt). 

2. Đặng Thanh N1, sinh năm 1994 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi cư trú: 

phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: không; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc:  inh; giới tính: Nam; tôn giáo: không;  uốc tịch: 

Việt Nam; con ông Đặng Thanh N và bà Đoàn Thị H; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 00 ngày 22/03/2020, Đặng Thanh N1 cùng bạn gái là Lê 

Tố U và anh Phan Văn H đi tập thể dục ở đoạn đường Vi Ba (Núi Lớn -Vũng Tàu) 

thuộc Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên đoạn đường 

đi theo hướng xuống núi, U gặp Phạm Thanh N (là bạn quen biết trước đó).  hi 
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thấy U, N chạy đến dùng 02 tay ôm U từ phía sau nhắc bổng lên nên U phản ứng 

vùng vẫy sử dụng tay đẩy N ra làm rơi mắt kính của N xuống đất. Sau đó, U tiếp 

tục đi bộ đến chỗ N1, H đứng gần đó. N đi theo để hỏi chuyện về việc U làm hư 

hỏng mắt kính của mình.  hi đến nơi, N dùng tay kéo vai của U thì hai bên lời qua 

tiếng lại cãi vã nên H đến can ngăn thì N xô xát với H dùng tay đấm vào mặt của H 

01 cái. Thấy vậy, N1 đi lại can ngăn thì giữa N1 và N xảy ra đánh nhau và được 

mọi người ngăn lại, N bỏ đi xuống núi trước còn N1 đi sau.  hi đi đến khu vực 

trước nhà số 05 đường Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu thì giữa N1 và N tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại xô xát nhau, N1 

chạy vào  uán bán chuối chiên của bà Dương Thị T lấy một con dao bằng kim loại 

dài khoảng 35cm, bản rộng 8,1cm chạy đến chém vào tay, chân của N gây thương 

tích. N bỏ chạy thì bị một thanh niên (không rõ N1 thân lai lịch) đuổi theo dùng 

dây thắt lưng đánh. N chạy đến xe bán hàng của chị Trần Tú Tr lấy một con dao 

thái lan dài khoảng 20cm, cán gỗ, lưỡi bầu quay trở lại, chạy lên đâm vào tay trái 

của N1 gây thương tích. N1 cầm cục bê tông đánh vào đầu N gây thương tích hai 

bên giằng co với nhau ngã xuống đường. Thấy vậy, U đi đến dùng tay kéo N ra rồi 

N bỏ chạy theo hướng lên núi, còn N1 được U đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó N 

cũng được đưa vào bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.  

- Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 162/TgT ngày 21/05/2020 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận Đặng Thanh 

N1: 01 vết thương ở phía sau ngoài cẳng tay trái xuyên ra trước cẳng tay, đứt gân 

cơ duỗi cổ tay  uay, đứt cơ gấp các ngón, đã phẫu thuật khâu nối gân. Hiện tại: vận 

động gấp duỗi cổ tay và các ngón bàn tay trái trong giới hạn bình thường. 

Thương tích trên khả năng được gây ra do sự tác động tương hỗ bởi vật cứng 

sắc nhọn. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 03% (Ba phần 

trăm). 

- Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 155/TgT ngày 21/05/2020 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận Phạm Thanh 

N: 04 vết thương phần mềm, lành thương tốt. Thương tích 1:  hả năng được gây 

ra do sự tác động tương hỗ bởi vật rắn tầy; Thương tích 2, 3, 4: Được gây ra do sự 

tác động tương hỗ bởi vật cứng có cạnh sắc. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây ra hiện tại là 08% (Tám phần trăm). 

Vật chứng vụ án: 01 cán dao bằng gỗ, kích thước (11,5 x 1,5cm), 01 mũi dao 

bằng kim loại, mũi bầu, kích thước (13,3 x 2cm), 01 con dao bằng kim loại, dài 

35cm, cán bằng gỗ, (lưỡi dao có kích thước 21,6 x 8,1cm), 01 cục bê tông kích 

thước (7,5 x 7,5cm), 01 thanh kim loại có bọc nhựa màu đen, có đầu xoắn tròn dài 

13,7cm, 01 thanh kim loại có bọc nhựa màu đen dài 11,4cm. Hiện tất cả vật chứng 

trên đã được chuyển cho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu  uản lý chờ xử lý theo  uy định của pháp luật. 

Về phần trách nhiệm dân sự: Đặng Thanh N1 và Phạm Thanh N  yêu cầu bồi 

thường dân sự sẽ giải quyết tại phiên Tòa xét xử vụ án. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 192/2021/HSST ngày 24 tháng 6 năm 2021 

của Tòa án N1 dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1 phạm tội  “Cố ý gây thương 

tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1Điều 51 và Điều 38 Bộ 

luật Hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Phạm Thanh N 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt để thi hành án. 

Bị cáo Đặng Thanh N1 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi 

hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, xử lý vật chứng và  uyền kháng 

cáo theo  uy định.  

Ngày 02/7/2021, bị cáo Đặng Thanh N1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 06/7/2021, bị cáo Phạm Thanh N có đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án 

sơ thẩm để điều tra truy tố, xét xử lại tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan 

điểm đồng thời phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm trong hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

cáo. Qua đó Đại diện Viện kiểm sát nhận xét bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là 

đúng người, đúng tội, mức án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp, tại phiên tòa 

phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên  uyết định của bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe  uan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Đơn kháng cáo của các bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1 làm và gửi 

trong thời hạn  uy định nên hợp lệ, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc 

thẩm như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Trong  uá trình giải  uyết vụ án hành vi của Thẩm phán,  uyết định của Tòa 

án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuân thủ đúng thủ tục 

tố tụng. Bị cáo và các đương sự khác không có ai khiếu nại hay tố cáo hành vi, 

 uyết định của Thẩm phán và của Tòa án. 
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[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo N1 đã khai nhận hành vi phạm tội của bản 

thân như án sơ thẩm đã  uy kết, bị cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm hình 

phạt cho bị cáo. Bị cáo N thì cho rằng trong vụ án còn có đồng phạm khác nên đề 

nghị hủy án để điều tra lại. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Lời khai nhận tội của bị cáo N1 phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại cơ  uan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp 

với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để xác định như sau:  

Do mâu thuẫn nên vào khoảng 17 giờ 00 ngày 22/03/2020, bị cáo Đặng 

Thanh N1 đã dùng dao chém vào tay, chân của bị cáo Phạm Thanh N gây ra các 

vết thương lộ cơ, dùng đá đập vào đầu của N gây thương tích 8%. Đồng thời, bị 

cáo Phạm Thanh N dùng  dao chém 01 vết thương ở phía sau ngoài cẳng tay trái 

xuyên ra trước cẳng tay, đứt gân cơ duỗi cổ tay  uay, đứt cơ gấp các ngón.Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích N gây ra cho N1 là: 03%. Do đó Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1 về tội “Cố 

ý gây thương tích” là có căn cứ. 

[3] Về kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo N1, yêu cầu hủy án 

sơ thẩm để điều tra xét xử lại tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội của bị cáo 

N:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến sức 

khỏe của hai bị cáo và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó nhận thấy cần 

xử phạt mỗi bị cáo một mức án nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Khi quyết 

định hình phạt cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo N1 theo 

 uy định tại điểm i, s khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo N1 07 

tháng tù đối với là phù hợp. Bị cáo N yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét 

xử lại tránh bỏ lọt tội phạm nhưng không cung cấp bất kỳ tình tiết hay chứng cứ gì 

liên  uan đến yêu cầu bị cáo, bị cáo yêu cầu điều tra đối với những người đã đánh 

bị cáo đã được Tòa án cấp sơ thẩm đề nghị Cơ  uan  điều tra tiếp tục điều tra, xác 

minh, xử lý theo  uy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo 

không cung cấp được tình tiết nào mới theo  uy định của pháp luật. Do đó, Hội 

đồng xét xử thống nhất không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

 [4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo N, N1 phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
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       I/  hông chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1; giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm số 192/2021/HSST ngày 24/6/2021 của Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thanh N, Đặng Thanh N1 phạm tội “Cố ý gây 

thương tích. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự.  

1/ Xử phạt: Phạm Thanh N 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày bắt 

chấp hành án. 

2/ Xử phạt: Đặng Thanh N1 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tính từ ngày bắt 

chấp hành án. 

II/ Các  uyết định khác của Bản án sơ thẩm số 192/2021/HSST ngày 24/6/2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

  3. Án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Đặng Thanh N1, Phạm Thanh N mỗi bị 

cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).  

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

10/5/2022). 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Viện  iểm sát N1 dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam –Công an tỉnh BR-VT; 

- Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng 

Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

-  Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu; 
- Bị cáo; 
- Lưu. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                           Huỳnh Ngọc Thiện 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     Các thẩm phán                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 Đặng Đức Hào                Trần Minh Bắc                           Huỳnh N Thiện 

 


